
                                                           LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hòa 
 

  

Họ và tên Phạm Văn Hòa 

Đơn vị Khoa Mỏ 

Chức vụ Trưởng khoa 

Email phamvanhoa@humg.edu.vn 

Địa chỉ liên hệ 

(qua Bưu điện) 

Khoa Mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

• 6/9/2022 - 22/5/2023: Cao cấp LLCC, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt 

Nam, ngày cấp bằng 22/5/2023 

• 2007 - 2011: Tiến sĩ, Khai thác mỏ, TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức, ngày cấp 

bằng 2011 

• 2002 - 2005: Thạc sĩ, Khai thác mỏ, Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, ngày cấp bằng 

2005 

• 1994 - 1999: Kỹ sư, Khai thác mỏ, Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, ngày cấp bằng 

1999 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

• 7/3/2019 - nay: Trưởng khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, 

phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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• 14/11/2019 - nay: Phó Giám đốc, Trung tâm Khoa học công nghệ Mỏ và Môi trường - 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tầng 1, Nhà A, Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

• 2019 - nay: Chủ tịch hội đồng, Hội đồng Khoa Mỏ, Số 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

• 10/2016 - nay: Ủy viên hội đồng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất, Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

• 10/2016 - 3/2019: Phó trưởng khoa Phụ trách, Khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa 

chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

• 2013 - 10/2016: Phó trưởng khoa, Khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố 

Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

• 2012 - 6/2017: Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ, Trường đại 

học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

• 10/2007 - 12/2011: Nghiên cứu sinh, Đại học kỹ thuật Bergakademie Freiberg, CHLB 

Đức, Freiberg, Sachsen, CHLB Đức 

• 2001 - 2007: Giảng viên, Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa 

chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

• 2000 - 2001: Trợ giảng, Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa 

chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

MÔN HỌC GIẢNG DẠY 

• Phá vỡ đất đất bằng phương pháp khoan nổ mìn, Đại học 

• Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên, Đại học 

• Kỹ thuật an toàn mỏ lộ thiên, Đại học 

• An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác lộ thiên, Đại học 

• Tin học ứng dụng mỏ lộ thiên, Đại học 

• Tiếng Anh chuyên ngành khai thác lộ thiên, Đại học 

• Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

• Phương pháp khai thác đá khối, Cao học 

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tiến sĩ 

1. Đào Hiếu , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều 

khiển hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các mỏ lộ thiên ở Việt Nam 
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Thạc sĩ 

1. Lê Bá Phức , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ 

phá vỡ đất đá và quặng bằng phương pháp khoan nổ mìn cho mỏ đồng Sin Quyền khi khai 

thác dưới mức thoát nước tự chảy 

2. Đỗ Văn Năng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cỡ 

hạt vật liệu bua hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng 

tại mỏ đá Thường Tân IV – Công ty cổ phần Hoa Tân An 

3. Nguyễn Tuấn Phượng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Nghiên cứu 

hoàn thiện các thông số nổ mìn khi sử dụng đường kính lỗ mìn 105mm cho mỏ đá vôi Văn 

Xá – Công ty Luk Trường Sơn – Huế 

4. Lê Minh Long , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định 

thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn tại mỏ đá vôi Mông Sơn – Công ty 

cổ phần xi măng Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

5. Leepor Vaxingsong , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu xác 

định các thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu tác động có 

hại tới môi trường khi khai thác mỏ quặng đồng Phukham – CHDCND Lào 

6. Vũ Đình Trọng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng 

mô hình khối thân khoáng sàng và ứng dụng vào việc xác định biên giới tối ưu mỏ lộ thiên – 

áp dụng cho mỏ đồng Sin Quyền 

7. Hoàng Quốc Việt , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu một số 

giải pháp nhằm giảm thiểu tác động có hại của nổ mìn đối với môi trường xung quanh khi 

khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại một số mỏ đá khu vực Kỳ Anh – Hà Tĩnh 

8. Trịnh Quang Tạo , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

vật liệu nổ công nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật công nghệ của mỏ đồng Sin 

Quyền – Lào Cai 

9. Đào Việt Hà , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp 

nhằm giảm thiểu chấn động khi nổ mìn tại mỏ than Na Dương 

10. Nguyễn Trường Đức , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn 

thiện các thông số nổ mìn khi sử dụng lỗ khoan đường kính lớn cho mỏ đá sản xuất vật liệu 

xây dựng Núi Nứa – Đồng Nai 

11. Nguyễn Quang Trọng , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu các 

giải pháp ổn định bãi thải trong mức +155 nhằm bảo vệ các công trình trên bề mặt bãi thải ở 

mỏ Khe Chàm II- Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin 
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12. Đinh Minh Cương , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu đánh 

giá sự ảnh hưởng của chất lượng đống đá nổ mìn đến hiệu quả công tác xúc bốc vận tải cho 

mỏ than Cao Sơn 

13. Nguyễn Văn Ninh , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng 

của độ khó nổ đến mức độ đập vỡ đất đá tại mỏ than Cọc Sáu 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU 

• Kỹ thuật và công nghệ nổ mìn trong khai thác mỏ và dân dụng; công nghệ nổ mìn khai 

thác mỏ thân thiện với môi trường 

• Mô phỏng nổ 

• Kỹ thuật và công nghệ khai thác mỏ lộ thiên 

• Bảo vệ môi trường khai thác mỏ 

• Tin học ứng dụng trong ngành mỏ 

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN 

Cấp Nhà nước 

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc - 

vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số 

CNKK.003/19, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 2020 

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định về an toàn trong sản 

xuất, thử nổ nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 2019 

Cấp Bộ 

1. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả lắng đọng bùn cho các công ty Nhôm thuộc – 

TKV, Thành viên tham gia Đang thực hiện 

2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trung hòa quặng bauxit phù hợp với điều kiện phân 

bố khoáng sàng và tổ chức khai thác khu vực Tây Nguyên, Thành viên tham gia Đang thực 

hiện 

3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tuyển tại nhà 

máy tuyển đồng Tả Phời và các nhà máy tuyển đồng có điều kiện tương tự thuộc TKV, Thành 

viên tham gia, Nghiệm thu 2022 

4. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nổ mìn tạo biên nhằm nâng cao độ ổn định bờ mỏ cho 

các mỏ khoáng sản thuộc TKV, Chủ nhiệm đề tài Đang thực hiện 
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Nam- khu Tây Khe Sim, Thành viên thực hiện chính, Nghiệm thu 12/2020 
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Lâm Đồng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 5/2022, 7-14, 2022 

javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Measuring%20blast%20fragmentation%20at%20Nui%20Phao%20open-pit%20mine,%20Vietnam%20using%20the%20Mask%20R-CNN%20deep%20learning%20model',%206663);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Measuring%20blast%20fragmentation%20at%20Nui%20Phao%20open-pit%20mine,%20Vietnam%20using%20the%20Mask%20R-CNN%20deep%20learning%20model',%206663);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','A%20comparative%20study%20of%20empirical%20and%20ensemble%20machine%20learning%20algorithms%20in%20predicting%20air%20over%20pressure%20in%20open%20pit%20coal%20mine',%205041);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','A%20comparative%20study%20of%20empirical%20and%20ensemble%20machine%20learning%20algorithms%20in%20predicting%20air%20over%20pressure%20in%20open%20pit%20coal%20mine',%205041);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','A%20comparative%20study%20of%20empirical%20and%20ensemble%20machine%20learning%20algorithms%20in%20predicting%20air%20over%20pressure%20in%20open%20pit%20coal%20mine',%205041);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','A%20comparative%20study%20of%20empirical%20and%20ensemble%20machine%20learning%20algorithms%20in%20predicting%20air%20over%20pressure%20in%20open%20pit%20coal%20mine',%205041);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Strategy%20in%20Dispatching%20Trucks%20and%20Shovels%20with%20Different%20Capacity%20to%20Increase%20the%20Operating%20Efficiency%20in%20Cao%20Son%20Surface%20Coal%20Mine,%20Vietnam',%206662);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Strategy%20in%20Dispatching%20Trucks%20and%20Shovels%20with%20Different%20Capacity%20to%20Increase%20the%20Operating%20Efficiency%20in%20Cao%20Son%20Surface%20Coal%20Mine,%20Vietnam',%206662);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Strategy%20in%20Dispatching%20Trucks%20and%20Shovels%20with%20Different%20Capacity%20to%20Increase%20the%20Operating%20Efficiency%20in%20Cao%20Son%20Surface%20Coal%20Mine,%20Vietnam',%206662);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Strategy%20in%20Dispatching%20Trucks%20and%20Shovels%20with%20Different%20Capacity%20to%20Increase%20the%20Operating%20Efficiency%20in%20Cao%20Son%20Surface%20Coal%20Mine,%20Vietnam',%206662);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Determining%20for%20an%20output%20capacity%20of%20dimension%20stone%20exploitation%20from%20the%20computer%20simulations%20to%20generate%20the%20fracture%20network%20in%203D:%20case%20study%20in%20some%20dimensional%20stone%20quarries%20in%20Vietnam',%205046);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Determining%20for%20an%20output%20capacity%20of%20dimension%20stone%20exploitation%20from%20the%20computer%20simulations%20to%20generate%20the%20fracture%20network%20in%203D:%20case%20study%20in%20some%20dimensional%20stone%20quarries%20in%20Vietnam',%205046);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Determining%20for%20an%20output%20capacity%20of%20dimension%20stone%20exploitation%20from%20the%20computer%20simulations%20to%20generate%20the%20fracture%20network%20in%203D:%20case%20study%20in%20some%20dimensional%20stone%20quarries%20in%20Vietnam',%205046);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Determining%20for%20an%20output%20capacity%20of%20dimension%20stone%20exploitation%20from%20the%20computer%20simulations%20to%20generate%20the%20fracture%20network%20in%203D:%20case%20study%20in%20some%20dimensional%20stone%20quarries%20in%20Vietnam',%205046);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Determining%20for%20an%20output%20capacity%20of%20dimension%20stone%20exploitation%20from%20the%20computer%20simulations%20to%20generate%20the%20fracture%20network%20in%203D:%20case%20study%20in%20some%20dimensional%20stone%20quarries%20in%20Vietnam',%205046);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Estimation%20of%20Truck-Shovel%20Dispatching%20in%20Cao%20Son%20Open-Pit%20Coal%20Mine%20and%20the%20Ability%20in%20Applying%20Information%20Technology%20for%20Increasing%20its%20Efficiency',%205043);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Estimation%20of%20Truck-Shovel%20Dispatching%20in%20Cao%20Son%20Open-Pit%20Coal%20Mine%20and%20the%20Ability%20in%20Applying%20Information%20Technology%20for%20Increasing%20its%20Efficiency',%205043);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Estimation%20of%20Truck-Shovel%20Dispatching%20in%20Cao%20Son%20Open-Pit%20Coal%20Mine%20and%20the%20Ability%20in%20Applying%20Information%20Technology%20for%20Increasing%20its%20Efficiency',%205043);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Estimation%20of%20Truck-Shovel%20Dispatching%20in%20Cao%20Son%20Open-Pit%20Coal%20Mine%20and%20the%20Ability%20in%20Applying%20Information%20Technology%20for%20Increasing%20its%20Efficiency',%205043);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Developing%20an%20Advanced%20Soft%20Computational%20Model%20for%20Estimating%20Blast-Induced%20Ground%20Vibration%20in%20Nui%20Beo%20Open-pit%20Coal%20Mine%20(Vietnam)%20Using%20Artificial%20Neural%20Network',%205042);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Developing%20an%20Advanced%20Soft%20Computational%20Model%20for%20Estimating%20Blast-Induced%20Ground%20Vibration%20in%20Nui%20Beo%20Open-pit%20Coal%20Mine%20(Vietnam)%20Using%20Artificial%20Neural%20Network',%205042);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Developing%20an%20Advanced%20Soft%20Computational%20Model%20for%20Estimating%20Blast-Induced%20Ground%20Vibration%20in%20Nui%20Beo%20Open-pit%20Coal%20Mine%20(Vietnam)%20Using%20Artificial%20Neural%20Network',%205042);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Developing%20an%20Advanced%20Soft%20Computational%20Model%20for%20Estimating%20Blast-Induced%20Ground%20Vibration%20in%20Nui%20Beo%20Open-pit%20Coal%20Mine%20(Vietnam)%20Using%20Artificial%20Neural%20Network',%205042);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Developing%20an%20Advanced%20Soft%20Computational%20Model%20for%20Estimating%20Blast-Induced%20Ground%20Vibration%20in%20Nui%20Beo%20Open-pit%20Coal%20Mine%20(Vietnam)%20Using%20Artificial%20Neural%20Network',%205042);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Application%20of%20wavefront%20reinforcement%20model%20for%20reduction%20blast-induced%20ground%20vibration',%205044);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Application%20of%20wavefront%20reinforcement%20model%20for%20reduction%20blast-induced%20ground%20vibration',%205044);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','Application%20of%20wavefront%20reinforcement%20model%20for%20reduction%20blast-induced%20ground%20vibration',%205044);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','M%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20kh%E1%BB%91i%20%C4%91%C3%A1%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20%E1%BB%95n%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20b%E1%BB%9D%20m%E1%BB%8F,%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cho%20m%E1%BB%8F%20than%20Khe%20Sim,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh',%206824);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','M%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20kh%E1%BB%91i%20%C4%91%C3%A1%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20%E1%BB%95n%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20b%E1%BB%9D%20m%E1%BB%8F,%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cho%20m%E1%BB%8F%20than%20Khe%20Sim,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh',%206824);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','M%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20kh%E1%BB%91i%20%C4%91%C3%A1%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20%E1%BB%95n%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20b%E1%BB%9D%20m%E1%BB%8F,%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cho%20m%E1%BB%8F%20than%20Khe%20Sim,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh',%206824);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20khai%20th%C3%A1c%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%20c%E1%BB%A7a%20kho%C3%A1ng%20s%C3%A0ng%20Boxit%20T%C3%A2y%20T%C3%A2n%20Rai%20-%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng',%206823);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20khai%20th%C3%A1c%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%20c%E1%BB%A7a%20kho%C3%A1ng%20s%C3%A0ng%20Boxit%20T%C3%A2y%20T%C3%A2n%20Rai%20-%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng',%206823);
javascript:ShowDetail('ChiTietBaiBaoTapChi','%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20khai%20th%C3%A1c%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%20c%E1%BB%A7a%20kho%C3%A1ng%20s%C3%A0ng%20Boxit%20T%C3%A2y%20T%C3%A2n%20Rai%20-%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng',%206823);
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12. Lê Văn Quyển, Phạm Văn Hòa và nnk . Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số nổ mìn 

và ứng dụng nó trong tính toán tối ưu, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2, 9-10, 2006 
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3. Phạm Văn Việt, Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Hòa, Nguyễn Đình An, Pirat 
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